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TÓM TẮT:
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tỷ lệ xuất hiện và đặc điểm của các dạng dị hình ở bốn loài 

cá biển giai đoạn con giống, bao gồm cá chim vây ngắn (Trachinotus falcatus), cá chim vây dài (Trachinotus 
blochii), cá chẽm (Lates calcarifer) và cá khế vằn (Gnathanodon speciosus), đang được sản xuất giống nhân 
tạo tại Khánh Hòa, Việt Nam. Các mẫu cá giống có kích cỡ từ 3 đến 5 cm được thu thập từ các trại sản xuất 
giống ở Cam Ranh và Nha Trang. Với mỗi loài, mẫu được thu từ 10 đàn cá khác nhau trong năm. Đối với mỗi 
đàn, ba bể nuôi được lựa chọn ngẫu nhiên để lấy mẫu, với 300 cá thể/bể. Các dạng dị hình và tỷ lệ xuất hiện 
của chúng được ghi nhận và so sánh giữa các loài. Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể về tỷ lệ dị hình chung 
và từng dạng dị hình giữa các loài nghiên cứu. Cá chim vây ngắn có tỷ lệ dị hình chung cao nhất (10,73%), tiếp 
theo là cá chẽm (7,28%), trong khi cá chim vây dài và cá khế vằn có tỷ lệ thấp hơn, lần lượt là 3,64% và 2,85%. 
Trong cùng một loài, dị hình nắp mang xuất hiện với tần suất cao hơn so với các dạng dị hình khác. Các dấu 
hiệu đặc trưng của từng dạng dị hình, bao gồm đặc điểm hình thái ngoài và hình ảnh nhuộm xương, đã được 
mô tả chi tiết. Nghiên cứu này cung cấp thông tin quan trọng về tỷ lệ dị hình ở một số loài cá biển tại các trại 
sản xuất giống cá biển ở Khánh Hòa. Kết quả nghiên cứu sẽ là cơ sở khoa học để các nhà sản xuất và cơ quan 
quản lý ngành thủy sản đưa ra các biện pháp nâng cao chất lượng con giống cá biển sản xuất tại địa phương.

Từ khóa: Cá biển, dị hình, con giống nhân tạo, Khánh Hòa, tỷ lệ dị hình.
ABSTRACT:

This study aimed to assess the prevalence and characteristics of deformities in four marine fi sh species at 
the juvenile stage, including short fi n pompano (Trachinotus falcatus), long fi n (snubnose) pompano (Trachinotus 
blochii), barramundi (Lates calcarifer), and golden trevally (Gnathanodon speciosus), artifi cially produced in 
Khanh Hoa, Vietnam. Juvenile fi sh samples ranging from 3 to 5 cm in size were collected from hatcheries in 
Cam Ranh and Nha Trang. For each species, samples were obtained from 10 diff erent fi sh batches throughout 
the year. Within each batch, three rearing tanks were randomly selected for sampling, with 300 fi sh/tank. The 
types of deformities and their prevalence were recorded and compared among species. The results showed 
signifi cant diff erences in the overall deformity rate and the prevalence of each deformity type among the studied 
species. Snubnose pompano had the highest overall deformity rate (10.73%), followed by barramundi (7.28%), 
while pompano and golden trevally had lower rates of 3.64% and 2.85%, respectively. Within each species, 
opercular deformities occurred more frequently than other types of deformities. The characteristic signs of 
each deformity type, including external morphological features and bone staining images, were described in 
detail. This study provides important information on the malformation rates of several marine fi sh species at 
marine fi sh hatcheries in Khanh Hoa province. The fi ndings will serve as a scientifi c basis for producers and 
fi sheries management agencies to develop measures to improve the quality of marine fi sh seedlings produced 
in the local area.

Keywords: Marine fi sh, deformities, artifi cial juveniles, Khanh Hoa, deformity rate.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Việt Nam, với đường bờ biển dài hơn 3.200 

km, có tiềm năng lớn để phát triển ngành nuôi 

trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi cá biển [22]. 
Trong những năm gần đây, nghề sản xuất giống 
cá biển đã có nhiều tiến bộ đáng kể và đóng 
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vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị nuôi cá 
biển tại Việt Nam [2, 22]. Tỉnh Khánh Hòa, 
với lợi thế về điều kiện tự nhiên và sự đầu tư 
của chính quyền địa phương, đã trở thành một 
trong những trung tâm sản xuất giống cá biển 
hàng đầu cả nước [1, 2]. Cho đến nay, có hơn 
chục loài cá biển đang được sản xuất giống tại 
Khánh Hòa, trong đó có 4 loài phổ biến gồm 
cá chim vây ngắn (Trachinotus falcatus), cá 
chim vây dài (Trachinotus blochii), cá chẽm 
(Lates calcarifer) và cá khế vằn (Gnathanodon 
speciosus) [22, 27]. Tuy nhiên, sự phát triển 
của nghề sản xuất giống cá biển cũng đi kèm 
với nhiều thách thức, trong đó có vấn đề quản 
lý chất lượng con giống, đặc biệt là dị hình ở 
cá giống.

Sự xuất hiện của các dạng dị hình ở cá giai 
đoạn con giống trong các trại sản xuất giống 
thường gây ra những tác động tiêu cực đến chất 
lượng cá giống, hiệu quả sản xuất, và sức khỏe 
của cá [7, 8, 9, 11, 13]. Các dạng dị hình phổ 
biến ở cá bao gồm dị hình xương sống (cong, 
vẹo), hàm (cong, biến dạng), nắp mang (biến 
dạng, không hoàn chỉnh), lõm lưng, và vây 
(thiếu hoặc thừa tia vây) [13, 14]. Những bất 
thường về cấu trúc xương này thường liên quan 
đến sự suy giảm về hiệu suất chung, bao gồm 
khả năng bơi lội, chỉ số chuyển đổi thức ăn, tốc 
độ tăng trưởng, và tỷ lệ sống [13, 14]. Cá thể bị 
dị hình cũng có xu hướng sinh trưởng chậm, tỷ 
lệ chết cao [13], và giảm khả năng chịu đựng 
với sự biến động của môi trường [20]. Ngoài 
ra, ở một số loài cá bơn, dị hình còn ảnh hưởng 
đến quá trình hình thành sắc tố [25]. Những 
bất thường này không chỉ làm giảm tốc độ tăng 
trưởng và tỷ lệ sống của cá mà còn ảnh hưởng 
đến hình thức bên ngoài và giá trị thương phẩm 
của sản phẩm [9, 13, 14].

Việc xác định tỷ lệ xuất hiện và đặc điểm 
của các dạng dị hình ở cá giống đóng vai trò 
quan trọng trong việc đánh giá chất lượng cá 
giống, cải thiện quy trình sản xuất, và giảm 
thiểu tác động kinh tế do dị hình gây ra [7, 8, 
19]. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về dị hình 
ở cá giống trên thế giới, thông tin về tình trạng 
này ở các loài cá biển được sản xuất giống tại 
Việt Nam, đặc biệt là 4 loài cá phổ biến tại tỉnh 

Khánh Hòa, vẫn còn rất hạn chế. Sự thiếu hụt 
này cản trở việc xây dựng các giải pháp quản 
lý và phát triển bền vững cho nghề sản xuất 
giống và nuôi cá biển ở địa phương cũng như 
cả nước. Nghiên cứu này tập trung vào việc xác 
định tỷ lệ xuất hiện và đặc điểm của các dạng 
dị hình ở 4 loài cá biển giai đoạn con giống 
được sản xuất nhân tạo phổ biến tại các trại 
giống ở Khánh Hòa, bao gồm cá chim vây 
ngắn, cá chim vây dài, cá chẽm và cá khế vằn. 
Kết quả của nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin 
quan trọng cho các bên liên quan, bao gồm các 
nhà sản xuất giống, nhà quản lý và nhà khoa 
học, nhằm cải thiện chất lượng cá giống, nâng 
cao hiệu quả sản xuất, và thúc đẩy sự phát triển 
bền vững của ngành nuôi trồng thủy sản tại địa 
phương và cả nước. Đồng thời, nghiên cứu này 
cũng sẽ đóng góp vào cơ sở dữ liệu về dị hình 
ở cá giống tại Việt Nam, tạo tiền đề cho các 
nghiên cứu và ứng dụng tiếp theo, góp phần 
nâng cao chất lượng và số lượng cá giống, thúc 
đẩy sự phát triển của ngành nuôi cá biển trong 
tương lai.
II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP 
NGHIÊN CỨU

1. Thời gian, địa điểm và đối tượng 
nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2021 
– 6/2022 trên một số loài cá biển được sản 
xuất giông phổ biến tại Khánh Hòa, gồm cá 
chim vây ngắn (Trachinotus falcatus), cá 
chim vây dài (Trachinotus blochii), cá chẽm 
(Lates calcarifer) và cá khế vằn (Gnathanodon 
speciosus). Các mẫu cá được thu ở giai đoạn 
giống (3 – 5 cm) là nguồn sản xuất giống nhân 
tạo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, tập trung ở 
Cam Ranh và Nha Trang. Các mẫu sau khi thu 
được chuyển về phân tích mẫu tại Phòng thí 
nghiệm Bệnh học Thủy sản, Viện Nuôi trồng 
Thủy sản, Trường Đại học Nha Trang.

2. Phương pháp thu mẫu
Mẫu con giống của 4 loài cá biển được thu 

tại 2 vùng sản xuất giống cá biển trọng điểm tại 
Khánh Hòa, là Cam Ranh và Nha Trang. Trong 
đó, cá chim vây ngắn và cá chẽm được thu tại 
10 trại sản xuất giống với 7 trại ở Nha Trang 
và 3 trại ở Cam Ranh. Mỗi trại lấy ngẫu nhiên 
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một đợt sản xuất. Mỗi đợt lấy 3 bể với mỗi 300 
con/bể. 

Đối với cá chim vây dài và cá khế vằn, do 

số trại sản xuất không nhiều, nên các mẫu cá 
được thu tại 4 trại đều ở Nha Trang. Mỗi trại 
thu mẫu 2 - 3 đợt sản xuất sao cho tổng số lần 

Bảng 1: Tóm tắt quy trình sản xuất giống một số loài cá biển tại Khánh Hòa

STT Loài cá Tóm tắt quy trình ương giống, mùa vụ sản xuất, nhiệt độ nước
Giai đoạn ương lên cá hương Giai đoạn ương cá giống

1
Cá chim vây ngắn
(Trachinotus 
falcatus)

Hệ thống bể ương: ương trong bể xi măng thể 
tích 4 – 12 m3, nước được xử lý chlorine trước 
khi sử dụng.
Nguồn trứng cá thụ tinh sản xuất tại Khánh Hòa, 
Phú Yên.
Mật độ ương 10 -15 con/L.
Thức ăn luân trùng làm giàu DHA Protein Selco 
với nồng độ 100- 150 ppm, ấu trùng Artemia làm 
giàu A1 DHA Selco nồng độ 80 – 100 ppm, cho 
ăn 3 – 4 lần/ngày.
Tập chuyển đổi bằng thức ăn công nghiệp INVE, 
cỡ hạt 200 - 500 µm bắt đầu từ ngày tuổi thứ 
15 - 18.
Chiếu sáng 8 – 12 giờ/ngày, thay nước từ ngày 
10 trở đi với lượng nước thay từ 20 – 50%/ngày.
Chu kỳ ương 28 – 33 ngày thì cá sử dụng được 
hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 1 đến tháng 4 hàng 
năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình sản xuất 23 – 28 
oC.

Hệ thống bể ương: ương trong 
bể xi măng thể tích 4 – 12 
m3, nước được xử lý chlorine 
trước khi sử dụng.
Cá giống cỡ 1,5 – 2,0 cm thả 
với mật độ 2.000 - 2.500 con/
m3. Định kỳ 3 – 5 ngày phân 
cỡ san thưa mật độ ương.
Thức ăn là INVE hoặc Kaio, 
cỡ hạt 500 – 1.200 µm, cho ăn 
theo nhu cầu 4 – 8 lần/ngày.
Hàng ngày cá được chuyển bể 
kết hợp thay 100% nước.
Chu kỳ ương 20 – 35 ngày, cá 
đạt cỡ 4 – 5 cm thì thu hoạch.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 2 
đến tháng 6 hàng năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình 
sản xuất 24 – 30 oC.

2
Cá chim vây dài
( T r a c h i n o t u s 
blochii)

Hệ thống bể ương: ương trong bể xi măng thể 
tích 4 – 12 m3, nước được xử lý chlorine trước 
khi sử dụng.
Nguồn trứng cá thụ tinh sản xuất tại Khánh Hòa.
Mật độ ương 10 -15 con/L.
Thức ăn luân trùng làm giàu DHA Protein Selco 
với nồng độ 100- 150 ppm, ấu trùng Artemia làm 
giàu A1 DHA Selco nồng độ 80 – 100 ppm, cho 
ăn 3 – 4 lần/ngày.
Tập chuyển đổi bằng thức ăn công nghiệp INVE, 
cỡ hạt 200 - 500 µm bắt đầu từ ngày tuổi thứ 
15 - 18.
Chiếu sáng 8 – 12 giờ/ngày, thay nước từ ngày 
10 trở đi với lượng nước thay từ 20 – 50%/ngày.
Chu kỳ ương 25 – 28 ngày thì cá sử dụng được 
hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 6 đến tháng 11 hàng 
năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình sản xuất 28 – 31 
oC.

Hệ thống bể ương: ương trong 
bể xi măng thể tích 4 – 12 
m3, nước được xử lý chlorine 
trước khi sử dụng.
Cá giống cỡ 1,5 – 2,0 cm thả 
với mật độ 2.000 - 2.500 con/
m3. Định kỳ 3 – 5 ngày phân 
cỡ san thưa mật độ ương.
Thức ăn là INVE hoặc Kaio, 
cỡ hạt 500 – 1.200 µm, cho ăn 
theo nhu cầu 4 – 8 lần/ngày.
Hàng ngày cá được chuyển bể 
kết hợp thay 100% nước.
Chu kỳ ương 20 – 35 ngày, cá 
đạt cỡ 4 – 5 cm thì thu hoạch.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 7 
đến tháng 12 hàng năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình 
sản xuất 26 – 32 oC.
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3 Cá chẽm 
(Lates calcarifer)

Hệ thống bể ương: ương trong bể xi măng thể 
tích 5 – 10 m3, nước được xử lý chlorine trước 
khi sử dụng.
Nguồn trứng cá thụ tinh sản xuất tại Khánh Hòa.
Mật độ ương 20 - 25 con/L.
Thức ăn luân trùng làm giàu DHA Protein Selco 
với nồng độ 50 - 100 ppm, ấu trùng Artemia làm 
giàu A1 DHA Selco nồng độ 50 ppm, cho ăn 3 
– 4 lần/ngày.
Tập chuyển đổi bằng thức ăn công nghiệp INVE, 
cỡ hạt 200 - 500 µm bắt đầu từ ngày tuổi thứ 
18 - 32.
Chiếu sáng 8 – 12 giờ/ngày, thay nước từ ngày 
15 trở đi với lượng nước thay từ 20 – 50%/ngày.
Chu kỳ ương 32 – 35 ngày thì cá sử dụng được 
hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 3 đến tháng 11 hàng 
năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình sản xuất 25 – 31 
oC.

Hệ thống bể ương: ương trong 
bể xi măng thể tích 5 – 10 
m3, nước được xử lý chlorine 
trước khi sử dụng.
Cá giống cỡ 1,5 – 2,0 cm thả 
với mật độ 5.000 - 8.000 con/
m3. Định kỳ 3 – 5 ngày phân 
cỡ san thưa mật độ ương.
Thức ăn là INVE hoặc Kaio, 
cỡ hạt 500 – 1.200 µm, cho ăn 
theo nhu cầu 4 – 6 lần/ngày.
Nước trong bể ương được thay 
hàng ngày 50 – 70%, định kỳ 
3 – 5 ngày kết hợp phân cỡ, 
chuyển bể nước mới.
Chu kỳ ương 30 – 60 ngày, cá 
đạt cỡ 4 – 6 cm thì thu hoạch.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 4 
đến tháng 12 hàng năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình 
sản xuất 26 – 32 oC.

4
Cá khế vằn
(Gnathanodon 
speciosus)

Hệ thống bể ương: ương trong bể xi măng thể 
tích 4 – 8 m3, nước được xử lý chlorine trước 
khi sử dụng.
Nguồn trứng cá thụ tinh sản xuất tại Khánh Hòa.
Mật độ ương 15 - 20 con/L.
Thức ăn luân trùng làm giàu DHA Protein Selco 
với nồng độ 100 - 150 ppm, ấu trùng Artemia 
làm giàu A1 DHA Selco nồng độ 50 ppm, cho ăn 
3 – 4 lần/ngày.
Tập chuyển đổi bằng thức ăn công nghiệp INVE, 
cỡ hạt 200 - 500 µm bắt đầu từ ngày tuổi thứ 
20 - 30.
Chiếu sáng 8 – 12 giờ/ngày, thay nước từ ngày 
15 trở đi với lượng nước thay từ 20 – 50%/ngày.
Chu kỳ ương 32 – 35 ngày thì cá sử dụng được 
hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 3 đến tháng 11 hàng 
năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình sản xuất 25 – 31 
oC.

Hệ thống bể ương: ương trong 
bể xi măng thể tích 4 – 8 m3, 
nước được xử lý chlorine 
trước khi sử dụng.
Cá giống cỡ 1,5 – 2,0 cm thả 
với mật độ 1.000 - 1.500 con/
m3. Định kỳ 4 – 5 ngày phân 
cỡ san thưa mật độ ương.
Thức ăn là INVE hoặc Kaio, 
cỡ hạt 500 – 1.200 µm, cho ăn 
theo nhu cầu 6 – 8 lần/ngày.
Hàng ngày cá được chuyển bể 
kết hợp thay 100% nước.
Chu kỳ ương 30 – 40 ngày, cá 
đạt cỡ 4 – 6 cm thì thu hoạch.
Mùa vụ sản xuất từ tháng 4 
đến tháng 12 hàng năm.
Nhiệt độ nước trong quá trình 
sản xuất 26 – 32 oC.

thu của mỗi loài là 10 lần. Tương tự cá chim 
vây ngắn và cá chẽm, mỗi lần thu 3 bể với mỗi 
300 con/bể. 

Mẫu thu đảm bảo tính đại diện ở mỗi trại và 
mỗi đợt, kích cỡ cá dao động từ 3 – 5 cm. Sau 
khi thu mẫu, 300 con mỗi loài/trại (với cá chim 

vây ngắn và cá chẽm) hay đợt (với cá chim 
vây dài và khế vằn) được thu ngẫu nhiên, vận 
chuyển về phòng thí nghiệm để thực hiện các 
phân tích tiếp theo, gồm phân tích, xác định 
mức độ dị hình về hình thái ngoài. Trong số 
này, 50 con được thu ngẫu nhiên để nhuộm 



Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, Số 4/2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG • 143

xương nhằm phát hiện các dấu hiệu dị hình bên 
trong cơ thể.

3. Phương pháp xác định các dấu hiệu dị 
hình ở cá

Mẫu cá sau khi thu ở các trại được vận 
chuyển về phòng thí nghiệm và gây mê bằng 
Ethylen Glycol Monophenyl Ether nồng độ 
1.000 ppm. Sau đó, cá được quan sát kỹ để xác 
định các dấu hiệu dị hình gồm dị hình xương 
sống, dị hình nắp mang, dị hình xương và dị 
hình lưng. Số lượng mẫu kiểm tra là 300 con/
loài/trại hoặc đợt thu. Các thông tin về loại dị 
hình, tỷ lệ dị hình, hình ảnh dị hình mẫu tươi 
và nhuộm xương, một số thông tin liên quan về 
kỹ thuật sản xuất được thu thập làm cơ sở cho 
việc phân tích kết quả nghiên cứu.

Một số dạng dị hình về hình thái ngoài:
Các dấu hiệu về dị hình ở cá được nhận dạng 

theo như mô tả của Boglione và cộng sự và 
Eissa và cộng sự [8, 14]. Các dấu hiệu dị hình 
được mô tả trên ba vùng chủ yếu của cơ thể 
cá gồm phần đầu (dị hình hàm, nắp mang…), 
phần thân (dị hình xương sống, dị hình lưng…) 
và vây. 

Phương pháp nhuộm xương:
Các mẫu cá (50 con/loài/trại hoặc đợt 

thu) sau khi gây mê được nhuộm xương theo 
phương pháp của Taylor và Dingerkus and 
Uhler để xác định các loại dị hình về xương 
sống, xương hàm, vây... [12, 26]. Quy trình các 
bước nhuộm xương được tóm tắt gồm các bước 
chính như sau: 

Bước 1 - Cố định mẫu: Mẫu cá được cố định 
trong dung dịch formalin 4% trong 2 ngày với 
tỷ lệ 10 mL formalin : 1 g cá, sau đó mẫu cá 
được rửa nhẹ nhàng cho sạch bằng nước cất.

Bước 2 - Nhuộm xương: (i) Khử nước của 
mẫu cá bằng cách ngâm cá trong cồn 50% 
trong 2 ngày, sau đó chuyển sang dung dịch 
cồn 95% trong 2 ngày tiếp theo; (ii) Cá sau đó 
được rửa sạch bằng nước cất và ngâm trong 
dung dịch nhuộm (pha 70 mL ethanol, 30 mL 
acid acetic và 20 mg Alcian blue) trong 1 ngày; 
(iii) Chuyển cá từ dung dịch nhuộm sang dung 
dịch Borate sodium bão hòa (1 g NaB4O7.10 
H2O trong 100 mL nước) trong 12 giờ; (iv) 
Tẩy trắng mẫu cá: cho cá vào dung dịch tẩy 

trắng (15 mL H2O2 3% và 85 mL KOH 1%) 
và quan sát liên tục khi nào mẫu chuyển màu 
trắng thì dừng; (v) Làm sạch mẫu cá bằng cách 
ngâm trong dung dịch tẩy (35 mL dung dịch 
NaB4O7.10 H2O và 65 mL nước cất và 0,5 g) 
trong 2 – 3 ngày cho đến khi cơ và sắc tố của 
mẫu cá tiêu hết; (vi) Nhuộm xương: các được 
ngâm trong dung dịch KOH 1% trong 1 ngày, 
sau đó chuyển mẫu cá sang ngâm trong dung 
dịch nhuộm xương (100 mL KOH 1% với 1 
mg Alizarin red Stain); (vii) Làm mất màu của 
mẫu bằng cách ngâm mẫu trong dung dịch 
KOH 1% cho đến khi mẫu được làm sạch (mất 
màu), trong quá trình ngâm, định kỳ 10 ngày 
thay dung dịch mới 1 lần.

Bước 3 - Bảo quản mẫu: Mẫu cá được 
rửa bằng nước cất sau đó đưa vào dung dịch 
glycerine 30% và 70% KOH trong 1 ngày, sau 
đó ngâm trong dung dịch 60% glycerine và 
40% KOH trong 2 ngày, cuối cùng bảo quản 
trong dung dịch glycerine 100%.

Mẫu cá sau khi xử lý xong được bảo quản 
để kiểm tra mức độ dị hình xương, mang, tia 
vây, và được mô tả thông qua hình ảnh quan 
sát được.

4. Phân tích và xử lý số liệu
Các số liệu thu thập gồm các loại dị hình, tỷ 

lệ các loại dị hình ở mỗi loài và giữa các loài 
được phân tích thống kê và so sánh sử dụng 
phần mềm SPSS 22.0. Kiểm định Duncan 
được sử dụng để so sánh sự khác biệt thống kê 
giữa các dạng dị hình trong cùng loài và giữa 
các nhóm cá, với mức ý nghĩa p < 0,05. Hình 
ảnh minh họa và mô tả các dạng dị hình được 
thực hiện. Số liệu được kiểm tra tính phân phối 
chuẩn và số liệu tỷ lệ phần trăm được chuyển 
đổi dạng arcsin trước khi phân tích thống kê. 
Dữ liệu được trình bày dưới trạng Trung bình 
± Sai số chuẩn.
 III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

1. Tỷ lệ dị hình ở con giống của các loài cá 
biển sản xuất nhân tạo

Ở tỷ lệ dị hình chung, kết quả cho thấy có sự 
khác biệt rõ rệt về tỷ lệ dị hình ở 4 loài cá được 
khảo sát. Cụ thể, tỷ lệ dị hình chung ở cá chim 
vây ngắn cao hơn đáng kể so với cá chim vây 
dài và cá khế vằn, lần lượt là 10,73 ± 1,65% so 
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với 3,64 ± 1,61% và 2,85 ± 1,17% (p < 0,05). 
Trong khi đó, mức độ dị hình ở cá chẽm ở mức 
trung bình (7,28 ± 2,36%) và không có sự khác 

biệt thống kê với các loài cá còn lại (p > 0,05) 
(Hình 1E).

Ở từng dạng dị hình, kết quả phân tích cũng 

Hình 1. Tỷ lệ dị hình ở con giống của một số loài cá biển sản xuất tại Khánh Hòa
(A) Dị hình xương sống, (B) Dị hình nắp mang, (C) Dị hình hàm, (D) Dị hình lưng và (E) Tỷ lệ dị hình 

chung giữa các loài cá biển.

cho thấy sự khác biệt đáng kể. Dị hình nắp 
mang xuất hiện phổ biến nhất, dao động trung 
bình từ 1,56 – 6,45% số mẫu cá thu. Trong đó, 
cá chim vây ngắn và cá chẽm cho thấy tỷ lệ 
xuất hiện cao hơn so với cá chim vây dài và cá 
khế vằn, lần lượt từ 4,71 – 6,45% so với 1,56 – 
1,88% (p < 0,05) (Hình 1B). Xu hướng tương 
tự cũng được quan sát thấy với dị hình xương 
sống, với mức độ cao hơn được quan sát ở cá 
chim vây ngắn và cá chẽm so với cá chim vây 

dài và cá khế vằn (p < 0,05) (Hình 1A). Hiện 
tượng dị hình lõm lưng cũng xuất hiện nhiều 
hơn ở cá chim vây ngắn so với các loài còn 
lại (p < 0,05) (Hình 1D). Trong khi đó, dị hình 
hàm ở nhóm cá chim vây dài và cá khế vằn cao 
hơn đáng kể so với cá chẽm (p < 0,05) (Hình 
1C). Đáng chú ý, hai dạng dị hình hàm và lõm 
lưng không được ghi nhận trên cá chẽm (Hình 
1C, 1D).

2. Tỷ lệ dị hình ở con giống của từng loài 

A

C D

B

E
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cá biển sản xuất nhân tạo
Sự xuất hiện các dạng dị hình ở mỗi loài cá 

được trình bày trên Hình 2. Kết quả cho thấy, 
dị hình nắp mang (6,45 ± 1,27%) xuất hiện 
phổ biến nhất ở cá chim vây ngắn, tiếp theo 
là dị hình lõm lưng (2,26 ± 0,38%) trong khi 
thấp nhất ở dị hình hàm (0,08 ± 0,03%) (p < 
0,05) (Hình 2A). Tương tự, ở cá chẽm và cá 

khế vằn, dị hình nắp mang cũng xuất hiện phổ 
biến hơn rõ rệt so với các dạng dị hình còn lại, 
lần lượt là 4,71% so với 0 – 1,53% và 1,88% 
so với 0,03 – 0,40% (p < 0,05) (Hình 2C và 
Hình 2D). Trong khi đó, không có sự khác 
biệt đáng kể về sự xuất hiện các dạng dị hình 
ở cá chim vây dài, dao động từ 0,34 – 1,56% 
(p > 0,05) (Hình 2B). 

Hình 2. Tỷ lệ các loại dị hình trên con giống của mỗi loài cá biển sản xuất tại Khánh Hòa
(A) Cá chim vây ngắn, (B) Cá chim vây dài, (C) Cá chẽm và (D) Cá khế vằn.

3. Dấu hiệu dị hình ở con giống một số 
loài cá biển sản xuất nhân tạo

Các dạng dị hình và dấu hiệu nhận dạng 
chính được mô tả trong Bảng 1.

Bảng 2. Dấu hiệu chính của một số dạng dị hình ở bốn loài cá biển sản xuất tại Khánh Hòa
STT Dạng dị hình Dấu hiệu chính

1 Dị hình xương sống
Cong xương sống, xoắn xương sống, gãy, lún xương sống (hình chữ 
V); các biểu hiện bên ngoài thân ngắn, cong thân, hình dạng thân bất 
thường.

2 Dị hình nắp mang Phồng nắp mang, mất nắp mang, dị hình xương nắp mang, nắp mang 
ngắn, méo mó bất thường, không khép kín.

3 Dị hình lõm lưng Lõm, gãy vùng lưng; lồi, gù vùng lưng; mất đường cong tự nhiên 
của lưng.

4 Dị hình hàm Móm hàm trên, lõm hàm dưới, lệch, vẹo hàm, hàm ngắn và dị hình 
bất thường.

Hình thái ngoài của cá bị dị hình và cấu trúc xương sau khi nhuộm của các loài cá được tổng hợp 
trong các hình sau:

A

C D

B
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Dị hình xương 
sống

Dị hình nắp 
mang

Dị hình lõm 
lưng

Dị hình hàm

Hình 3. Các dạng dị hình ở con giống cá chim vây ngắn sản xuất tại Khánh Hòa.
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Dị hình xương 
sống

Dị hình nắp 
mang

Dị hình lõm 
lưng

Dị hình hàm 
dưới

Hình 4. Các dạng dị hình ở con giống cá chim vây dài sản xuất tại Khánh Hòa.
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Dị hình xương 
sống

Dị hình nắp 
mang

Hình 5. Các dạng dị hình ở con giống cá chẽm sản xuất tại Khánh Hòa.
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Dị hình xương 
sống

Dị hình nắp 
mang

Dị hình hàm

Hình 6. Các dạng dị hình ở con giống cá khế vằn sản xuất tại Khánh Hòa.
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 4. Thảo luận 
Nghiên cứu này cung cấp những dữ liệu 

quan trọng về tỷ lệ và đặc điểm của các dạng dị 
hình ở 4 loài cá biển giai đoạn con giống được 
sản xuất nhân tạo phổ biến tại Khánh Hòa, bao 
gồm cá chim vây ngắn, cá chim vây dài, cá 
chẽm và cá khế vằn. Kết quả cho thấy sự khác 
biệt đáng kể về tỷ lệ dị hình chung và từng dạng 
dị hình giữa các loài, với cá chim vây ngắn có 
tỷ lệ dị hình chung cao nhất (10,73%), tiếp theo 
là cá chẽm (7,28%), trong khi cá chim vây dài 
và cá khế vằn có tỷ lệ thấp hơn (lần lượt là 
3,64% và 2,85%). Sự khác biệt này có thể liên 
quan đến đặc điểm sinh học, chất lượng nguồn 
cá bố mẹ, yêu cầu môi trường sống và kỹ thuật 
sản xuất giống khác nhau giữa các loài, như đã 
được chỉ ra trong các nghiên cứu trước đây [8, 
9, 13, 14].

Trong số các dạng dị hình, dị hình nắp 
mang xuất hiện phổ biến nhất ở cả bốn loài 
cá, với tỷ lệ cao hơn ở cá chim vây ngắn và 
cá chẽm so với cá chim vây dài và cá khế vằn 
(6,45 và 4,71% so với 1,56 và 1,88%). Các dấu 
hiệu chính của dị hình nắp mang gồm phồng 
và mất nắp mang, tương tự như các mô tả đa 
dạng hơn trong các nghiên cứu trước đây trên 
nhiều loài cá biển khác [4, 16, 19, 23, 24]. Hiện 
tượng dị hình nắp mang ở cá được cho là có 
liên quan đến nhiều nguyên nhân, bao gồm 
môi trường ương không phù hợp, tác nhân gây 
bệnh hay thiếu hụt các thành phần dinh dưỡng 
thiết yếu [14, 16, 17, 23]. Các dạng dị hình còn 
lại, gồm dị hình xương sống và dị hình lưng 
xuất hiện ở mức thấp hơn (0,40 – 1,94% và 0 
– 2,26%), trong khi dị hình hàm ở mức không 
đáng kể (0 – 0,39%). Những biến dạng điển 
hình của xương sống và lưng được mô tả trong 
các nghiên cứu trước đây gồm vẹo xương sống, 
ưỡn lưng, gù lưng và các dạng kết hợp khác 
nhau [6]. Ba dạng dị hình kể trên cũng được 
xác định liên quan đến những nguyên nhân 
chung, phổ biến như di truyền [3, 21], môi 
trường bất lợi [10, 18], thiếu hụt dinh dưỡng 
[8, 15] và xuất hiện phổ biến trên nhiều loài 
cá biển khác [3, 11, 14, 19]. Sự xuất hiện của 
các dạng dị hình được báo cáo là có nhiều tác 
động tiêu cực đến sức khỏe, tăng trưởng và tỷ 

lệ sống của cá giống. Cá bị dị hình thường có 
khả năng bơi, kiếm ăn kém, nhạy cảm với các 
thay đổi của môi trường, dễ cảm nhiễm bệnh 
và chết sớm hơn so với cá bình thường [8, 9, 
11, 14]. Do đó, việc phát hiện, phòng ngừa và 
khắc phục dị hình là rất cần thiết trong sản xuất 
giống cá biển nhằm nâng cao chất lượng và tỷ 
lệ sống của cá giống, đảm bảo hiệu quả kinh 
tế cho người nuôi [9, 14]. Quan sát các mẫu 
cá thu ở các thời điểm khác nhau trong nghiên 
cứu này cũng có sự khác nhau về tỷ lệ dị hình. 
Cá chim vây ngắn sản xuất vào các tháng từ 1 
đến tháng 4 hàng năm thời điểm nhiệt độ nước 
khá thấp (từ 23 – 28 oC) có tỷ lệ dị hình cao 
hơn so với cá chim vây dài, loài được sản xuất 
từ tháng 6 đến tháng 11, thời điểm có nhiệt 
độ nước cao hơn. Cá chẽm và cá khế vằn là 
các loài được sản xuất từ tháng 3 đến tháng 12 
hàng năm cũng cho thấy, mẫu cá thu từ các đợt 
sản xuất vào đầu năm và cuối năm, thời điểm 
nhiệt độ nước thấp hơn cũng xuất hiện tỷ lệ dị 
hình cao hơn so với mẫu cá được sản xuất vào 
các tháng có nhiệt độ cao hơn. Trao đổi với kỹ 
thuật viên của các cơ sở sản xuất cho biết, tỷ lệ 
dị hình có liên quan đến nhiệt độ của mùa sản 
xuất, sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình vận 
chuyển và ấp nở trứng cá, chế độ làm giàu thức 
ăn sống và cho ăn. Ngoài ra, mật độ ương, chất 
lượng nước ở giai đoạn ương cá giống, hoạt 
động phân cỡ cá cũng có thể ảnh hưởng lên tỷ 
lệ dị hình.

 Kết quả nghiên cứu này chỉ ra hiện tượng 
dị hình ở cá giống là vấn đề đang tồn tại ở các 
cơ sở sản xuất giống cá biển tại Khánh Hòa nói 
riêng và Việt Nam nói chung gây ảnh hưởng 
lên chất lượng con giống cá biển sản xuất nhân 
tạo, phần nào tác động xấu đến sự phát triển 
của nghề nuôi cá biển. Việc xác định tỷ lệ và 
đặc điểm dị hình ở từng loài cá là cần thiết để 
đánh giá chất lượng cá giống, xây dựng tiêu 
chuẩn kỹ thuật, giúp các nhà sản xuất chủ động 
phòng ngừa và khắc phục, nâng cao tỷ lệ sống 
và chất lượng cá giống. Kết quả nghiên cứu 
cũng là cơ sở để đề xuất các nghiên cứu chuyên 
sâu hơn về nguyên nhân, cơ chế hình thành và 
biện pháp phòng ngừa dị hình, nhằm cải tiến kỹ 
thuật sản xuất giống và ương nuôi cá biển, đồng 
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thời nâng cao nhận thức của người nuôi và hỗ 
trợ công tác quản lý, quy hoạch phát triển nghề 
nuôi cá biển. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn tồn tại 
một số hạn chế như chỉ mới khảo sát trên 4 loài 
cá biển tại một số cơ sở sản xuất giống ở Khánh 
Hòa, chưa phản ánh toàn diện thực trạng dị 
hình ở cá biển giống trên cả nước; mới chỉ tập 
trung vào tỷ lệ và đặc điểm hình thái của các 
dạng dị hình mà chưa làm rõ nguyên nhân và 
cơ chế hình thành dị hình ở từng loài cá; và chỉ 
thu thập mẫu tại một số thời điểm, chưa đánh 
giá sự biến động của tỷ lệ dị hình theo mùa 
vụ và giai đoạn phát triển của cá giống. Viêc 
giải quyết các hạn chế này sẽ góp phần hiểu rõ 
hơn về vấn đề dị hình ở con giống cá biển sản 
xuất ở nước ta, từ đó xây dựng các chiến lược 
hiệu quả trong quản lý và phát triển bền vững 
nghề sản xuất giống và nuôi cá biển. Do đó, để 
tìm hiểu nguyên nhân gây ra dị hình ở đàn cá 
giống sản xuất nhân tạo nên tập trung vào các 
yếu tố có thể ảnh hưởng lên dị hình ở cá trong 
quá trình sản xuất như quá trình vận chuyển, 
ấp nở trứng, mật độ ương, nhiệt độ nước ương, 
chế độ dinh dưỡng, chất lượng nước trong quá 
trình ương để từ đó xây dựng những giải pháp 
nhằm hạn chết hiện tượng này góp phần nâng 
cao chất lượng con giống.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Kết quả cho thấy sự khác biệt đáng kể về 

tỷ lệ dị hình chung và từng dạng dị hình giữa 
các loài, với cá chim vây ngắn có tỷ lệ dị hình 
chung cao nhất (10,73%), tiếp theo là cá chẽm 
(7,28%), trong khi cá chim vây dài và cá khế 
vằn có tỷ lệ thấp hơn (3,64% và 2,85%). Trong 
cùng loài, dị hình nắp mang xuất hiện phổ biến 
nhất hơn các dạng dị hình còn lại.  

Các nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng quy 
mô khảo sát (số loài, số trại, số vùng nuôi cá 
biển ở nước ta). Bên cạnh đó, nguyên nhân và 
cơ chế gây ra hiện tượng dị hình cũng cần được 
xác định làm cơ sở cho việc xây dựng các chiến 
lược phòng ngừa và quản lý một cách hiệu quả.
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